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      Bản án số: 01/2023/DS-PT 

      Ngày 04-01-2023 

     V/v:“Tranh chấp quyền sử dụng đất” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Ửng 

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Dương và ông Nguyễn Tài Sử 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Th  Th y  Thư    T   án nh n d n t nh Đắ  

Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Tám – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 01 năm 2023  t i tr  s  T   án nh n d n t nh Đắ  Nông    t  ử 

ph c th m công  h i v  án d n s  th     số: 85/2022/TLPT-DS ngày 28 tháng 10 

năm 2022 v  vi c:  Tranh chấp quyền sử dụng đất ”. 
 

Do Bản án d n s  sơ th m số: 15/2021/DS-ST  ngày 19 tháng 9 năm 2022 c   

T   án nh n d n thành phố Gi  Nghĩ   t nh Đắ  Nông b   háng cáo. 
 

Theo Quyết đ nh đư  v  án r    t  ử ph c th m số: 74/2022/QĐ- T ngày 21 

tháng 11 năm 2022 gi   các đương s : 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn K; đ   ch : Tổ d n phố 4  th  trấn K  huy n 

Đ  t nh Đắ  Nông - có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn T; đ   ch : Số 238 Lê Hồng    phường 4  thành 

phố V  t nh Bà R   - Vũng Tàu - vắng mặt. 

Ông Nguyễn Ngọc K1; đ   ch : Tổ d n phố 4  phường Nghĩ  T  thành phố G, 

t nh Đắ  Nông - có mặt. 

Người đ i di n theo  y quy n c   ông Nguyễn Văn T: Ông Nguyễn Ngọc K1; 

đ   ch : Tổ d n phố 4  phường Nghĩ  T  thành phố G  t nh Đắ  Nông - có mặt. 

Người bảo v  quy n và  ợi ích hợp pháp c   b  đơn ông Nguyễn Ngọc K1: Ông 

 h m Hoài Q  Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Sài G n.20 chi nhánh Đắ  Lắ  – 

có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  
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Bà  h m Th  G; đ   ch : Tổ d n phố 4  th  trấn K  huy n Đ  t nh Đắ  Nông - 

vắng mặt. 

Người đ i di n theo  y quy n c   bà  h m Th  G: Ông Nguyễn Văn K; đ   

ch : Tổ d n phố 4  th  trấn K  huy n Đ  t nh Đắ  Nông - có mặt. 

Bà Nguyễn Th  T; đ   ch : Tổ d n phố 4  phường Nghĩ  T  thành phố G  t nh 

Đắ  Nông - vắng mặt. 

Ông Nguyễn Ngọc Thăng B; đ   ch : Tổ d n phố 4  phường Nghĩ  T, thành 

phố G  t nh Đắ  Nông - vắng mặt. 

Người đ i di n theo  y quy n c   bà Nguyễn Th  T1  ông Nguyễn Ngọc Thăng 

B: Ông Nguyễn Ngọc K1  đ   ch : Tổ d n phố 4  phường Nghĩ  T  thành phố G  t nh 

Đắ  Nông - có mặt. 

NỘI D NG V  ÁN  

Tại đơn khởi kiện, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn và 

người đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị G, ông Nguyễn Văn K trình bày: 

Năm 2018 ông có nhận chuyển nhượng c   ông C o Ngọc C và bà  h n Th  D  

một thử  đất số 726  tờ bản đồ số 01  di n tích 358 4m
2
 theo giấy chứng nhận quy n 

sử d ng đất số CI 287093 cấp ngày 14/11/2017. Ngày 15/01/2018 vợ chồng ông được 

cấp chuyển nhượng theo hồ sơ số 000174.CN.004. Năm 2020 ông  àm th  t c  in cấp 

giấy ph p   y d ng để  àm nhà   thì phát hi n ông Nguyễn Ngọc K1 và ông Nguyễn 

Văn T  ấn chiếm 34m
2
 đất c   ông để d ng 01 nhà tôn. Vì vậy ông  h i  i n yêu cầu 

T   án buộc ông T và ông K tháo dỡ nhà tôn trả   i toàn bộ di n tích đất đã  ấn chiếm 

34m
2
 có tứ cận:  hí  Đông giáp ông T2 ; phí  T y giáp đất ông K; phía Nam giáp 

đường Nguyễn H u T3; phí  Bắc giáp đất ông D. 

Bị đơn và người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn T, bà Nguyễn Thị 

T1, ông Nguyễn Ngọc Thăng B, ông Nguyễn Ngọc K1 trình bày: 

Năm 2003 ông Nguyễn Văn T nhận chuyển nhượng c   ông Nguyễn Xu n T3 

600m
2
 đất t i thôn 10   ã Đ  huy n Đ (cũ)  n y  à tổ d n phố 3  phường N  thành phố 

G  t nh Đắ  Nông. Năm 2004 ông T được cấp giấy chứng nhận quy n sử d ng đất  

đến năm 2005 nhà nước thu hồi 526m
2
 đất để   y d ng  hu tái đ nh cư Đắ  Ni . 

Di n tích c n   i s u  hi thu hồi  hoảng 34m
2
 nhưng do  hông thường  uyên sinh 

sống t i Đắ  Nông nên ông T nhờ ông trông coi. Năm 2020 ông d ng nhà tôn rộng 

 hoảng 24m
2 
để gi  đất. Thử  đất số 726  tờ bản đồ số 01  di n tích 358 4m

2
 do 

UBND thành phố Gi  Nghĩ  cấp giấy chứng nhận số CI 287093 ngày 14/11/2017 

đứng tên ông C o Ngọc C và bà  h n Th  DN và cấp chuyển nhượng cho ông 

Nguyễn Văn KNvà bà  h m Th  G ngày 15/01/2018  à cấp chồng  ên 34m
2
 đất c   

ông T. Tuy nhiên ông và ông T chư  yêu cầu T   án h y giấy chứng nhận quy n sử 

d ng đất nói trên mà ch  yêu cầu T   án  hông chấp nhận yêu cầu  h i  i n c   ông 

K. 
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Tại Bản án d n s  sơ thẩm s : 15/2022/D - T ngày 19-9-2022 của Toà án nh n 

d n thành ph  Gia Nghĩa, đã căn cứ khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35; điểm c 

khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 147; khoản 1 Điều 157; khoản 1 Điều 165 của Bộ 

luật T  tụng d n s ; Điều 26, Điều 27 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Qu c hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Áp dụng Điều 166, Điều 170 và Điều 203 của Luật đất đai năm 2013. 

Tuyên xử:  

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn K về việc 

tranh chấp quyền sử dụng đất đ i với ông Nguyễn Văn T và ông Nguyễn Ngọc 

K1. 

Buộc ông Nguyễn Văn T  và ông Nguyễn Ngọc K1 trả lại diện tích 94m
2 
đất tại 

tổ d n ph  3, phường N, thành ph  G, tỉnh Đắk Nông, đất thuộc thửa s  726, tờ bản 

đồ 01, diện tích 358,4m
2
, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất s  CI 287093 cấp ngày 

14/11/2017 đứng tên ông Cao Ngọc C  và bà Phan Thị D, cấp chuyển nhượng cho 

ông Nguyễn Văn K và bà Phạm Thị G  theo hồ sơ s  000174.CN.004 ngày 

15/01/2018 (Kèm theo Bản án là kết quả đo đạc và lồng nghép ngày 10/8/2022 do 

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông th c hiện). 

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Văn Khái về việc yêu cầu ông 

Nguyễn Văn T và ông Nguyễn Ngọc K1 phải tháo dỡ nhà tôn. 

Ngoài r   Toà án cấp sơ th m c n tuyên v  chi phí tố t ng  án phí d n s  sơ 

th m và quy n  háng cáo c   các đương s .  

S u  hi   t  ử sơ th m  ông Nguyễn  Ngoc K1 ( à người đ i di n theo  y quy n 

c   b  đơn ông Nguyễn Văn T)  háng cáo toàn bộ bản án và yêu cầu Toà án cấp ph c 

th m  em   t   i bản án sơ th m. 

T i phiên t   ph c th m  nguyên đơn v n gi  nguyên yêu cầu  h i  i n và b  đơn 

gi  nguyên yêu cầu  háng cáo.  

Người bảo v  quy n và  ợi ích hợp pháp c   b  đơn cho rằng T   án cấp sơ th m 

đã thu thập tài  i u chứng cứ  hông đầy đ   vi ph m th  t c tố t ng nên đ  ngh  chấp 

nhận  háng cáo c   ông K1  h y bản án sơ th m. 

Đ i di n Vi n  iểm sát nh n d n t nh Đắ  Nông phát biểu    iến:  

- V  tố t ng: Người th m gi  tố t ng và người tiến hành tố t ng đã th c hi n 

đ ng quy đ nh c   Bộ  uật Tố t ng D n s  t i T   án cấp ph c th m. 
 

- V  nội dung: S u  hi ph n tích  đánh giá các chứng cứ có trong hồ sơ   ết quả 

h i  tr nh t ng t i phiên t    đ  ngh  Hội đồng   t  ử căn cứ  hoản 3 Đi u 308  Đi u 

310 c   BLTTDS chấp nhận  háng cáo c   ông Nguyễn Ngọc K1. H y bản án d n s  

sơ th m số: 15/2022/DS-ST ngày 19-9-2022 c   Toà án nh n d n thành phố Gi  Nghĩ . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

Căn cứ vào các tài  i u  chứng cứ thu thập trong hồ sơ v  án đã được th m tr  t i 

phiên t     ết quả tr nh t ng t i phiên t    Hội đồng   t  ử nhận đ nh như s u: 

         [1]. V  th  t c tố t ng: Đơn  háng cáo c   ông Nguyễn Ngọc K1  àm trong h n 

 uật đ nh  đã nộp ti n t m ứng án phí ph c th m  à phù hợp.  

 [2]. V  nội dung giải quyết v  án và yêu cầu  háng cáo: 

[2.1]. Theo nội dung đơn  h i  i n  nguyên đơn yêu cầu T   án giải quyết buộc 

b  đơn phải trả   i di n tích đất  ấn chiếm 34m
2
 có tứ cận:  hí  Đông giáp ông T2; 

phí  T y giáp đất ông K; phí  N m giáp đường Nguyễn H u T3; phí  Bắc giáp đất 

ông D và tháo dỡ toàn bộ căn nhà (có  ết cấu  hung sắt  vách thưng tôn  mái  ợp tôn) 
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trên đất. Tuy nhiên quá trình giải quyết v  án cấp sơ th m chư   àm rõ 34m
2
 theo yêu 

cầu  h i  i n c   nguyên đơn có chi u dài  chi u rộng các c nh  à b o nhiêu? Mặc 

 hác  ết quả  em   t  th m đ nh t i chổ ghi nhận 01 nhà tôn di n tích 30m
2
 nhưng 

 hông thể hi n tứ cận và chi u dài các c nh (hình vẻ có  ác đ nh v  trí nhưng  hông 

thể hi n r  di n tích  chi u dài các c nh). Theo nội dung yêu cầu  h i  i n c   

nguyên đơn  ác đ nh v  trí  di n tích đất tr nh chấp  à v  trí có căn nhà tôn. Khi xem 

  t  th m đ nh t i chỗ phí  b  đơn  ác đ nh di n tích đất c   b  đơn sử d ng   ác đ nh 

r nh giới có di n tích theo  ết quả đo đ c  à 94m
2
 ( hông b o gồm v  trí  di n tích đất 

có nhà tôn do b  đơn  àm phí  trước giáp đường Nguyễn H u T3) và ghi nhận hi n 

tr ng th c tế có 01 căn nhà tôn do b  đơn  àm nằm ngoài v  trí  di n tích đất được nhà 

nước công nhận quy n sử d ng đất và nằm trong phần di n tích đất thuộc hành   ng 

gi o thông nội th . Như vậy  đối tượng  h i  i n theo yêu cầu c   nguyên đơn  à v  

trí  di n tích đất có căn nhà tôn do b  đơn  àm  quá trình giải quyết v  án nguyên đơn 

 hông có th y đổi  bổ sung yêu cầu  h i  i n. Tuy nhiên cấp sơ th m tuyên buộc b  

đơn phải trả cho nguyên đơn di n tích đất 94m
2
  à giải quyết  hông đ ng yêu cầu 

kh i  i n và vượt quá ph m vi  h i  i n c   nguyên đơn theo quy đ nh t i Đi u 5 Bộ 

 uật tố t ng d n s  ảnh hư ng đến quy n và  ượi ích hợp pháp c   đương s .  

[2.2] X t v  nguồn gốc  v  trí  di n tích đất tr nh chấp. Q   trình giải quyết v  

án cấp sơ th m chư   ác minh thu thập chứng cứ đầy đ   c  thể:  

[2.2.1] Tài  i u chứng cứ thể hi n di n tích đất c   nguyên đơn có nguồn gốc 

c   ông Nguyễn Xu n T4  theo tờ bản đồ đ   chính số 01 đo năm 2004 (c   B n quản 

   d  án) thể hi n  đất c   ông T4 gồm có thử  số 32  di n tích 895m
2
 và thử  80  

di n tích 168m
2
. Ngày 09/03/2005 Ch  t ch UBND huy n Đă  Nông b n hành quyết 

đ nh số 543/QĐ-UB thu hồi di n tích đất ông Th c 895m
2
 đến ngày 09/6/2017 ông 

T4  ập hợp đồng chuyển nhượng cho vợ chồng ông C o Ngọc C,  h n Th  D di n 

tích đất c   thử  số 80  di n tích 168m
2
 nhưng trong hợp đồng thể hi n di n tích đất 

243,7m
2
 (14 4m   29m)   ớn hơn so với di n tích đất thử  80  à 75 7m

2
. S u  hi nhận 

chuyển nhượng ông C  àm th  t c  ê  h i cấp giấy chứng nhận quy n sử d ng đất và 

đã được UBND th   ã Gi  Nghĩ  cấp giấy chứng nhận quy n sử d ng đất số CI 

287093 ngày  14/11/2017 t i thử  726  tờ bản đồ số 01  di n tích 358 4m
2
   ớn hơn so 

với di n tích đất nhận chuyển nhượng  à 114.7m
2
. Tuy nhiên quá trình giải quyết v  

án cấp sơ th m  hông đư  ông Nguyễn Xu n T4  ông C o Ngọc C và  h n Th  D vào 

th m gi  tố t ng với tư cách  à người có quy n  ợi  nghĩ  v   iên trong v  án  à thiếu 

sót nghiêm trọng tố t ng  ảnh hư ng đến vi c  ác đ nh s  thật  hách qu n c   v  án. 

[2.2.2] Di n tích đất c   b  đơn có nguồn gốc c   ông Nguyễn Văn T  theo tờ 

bản đồ đ   chính số 01 đo năm 2004 (c   B n quản    d  án) thể hi n  đất c   ông T 

gồm có thử  số 40  di n tích 526m
2
 và thử  81  di n tích 34m

2
. Ngày 09/03/2005 Ch  

t ch UBND huy n Đă  Nông b n hành quyết đ nh số 358/QĐ-UB thu hồi di n tích 

đất ông Thắng 526m
2
, ông T c n   i thử  81  di n tích 34m

2
.  

[2.2.3] Theo tờ bản đồ số 01 nêu trên thì thử  40 giáp với thử  32 và thử  80 

giáp thử  81  các c nh các thử  đất đ u thể hi n r  tọ  độ  chi u dài các c nh  theo đó 

chi u ng ng thử  số 80 dài 13 63m; chi u ng ng thử  số 81 dài 6 04m (chi u ng ng 

c   h i thử  đất hi n n y giáp đương Nguyễn H u T3). Như vậy  chi u ng ng c   h i 
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thử   à 19 67m. Kết quả đo đ c  em   t  th m đ nh t i chỗ ghi nhận hi n tr ng đất h i 

thử  th c tế ch  có 14 91m  h i c nh bên các hộ đã   y nhà  iêng cố. Tuy nhiên quá 

trình giải quyết v  án cấp sơ th m chư   ác đ nh r  v  trí  di n tích c   từng thử  đất 

từ bản đồ r  th c đ   theo tọ  độ được thể hi n trên bản đồ số 01(c   B n quản    d  

án) để  ác đ nh rõ v  trí  di n tích đất c   từng thử  đất và di n tích đất tr nh chấp? 

nguyên nh n d n đến thiếu đất c   h i thử ? phần di n tích đất b  thiếu hi n  i đ ng 

quản     sử d ng? L  do nào d n đến vi c chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận 

quy n sử d ng đất gi   ông T4 với ông C và ông C được cấp giấy chứng nhận quy n 

sử d ng đất thử  726  tờ bản đồ số 01  di n tích 358 4m
2 
có chênh   ch di n tích  ớn 

so với di n tích đất c   thử  số 80  di n tích 168m
2
. Tờ bản đồ số 01. Khi chư   àm 

r  nh ng tình tiết nêu trên cấp sơ th m đã tuyên chấp nhận yêu cầu  h i  i n c   

nguyên đơn  à  hông có căn cứ v ng chắc. 

[2.3]. Ngoài r   cấp sơ th m tuyên  hông chấp nhận yêu cầu c   nguyên đơn v  

vi c buộc b  đơn tháo dỡ nhà tôn vì cho rằng nhà tôn  hông nằm trong phần đất thử  

726  tờ bản đồ số 01  di n tích 358 4m
2
 trong khi 

 
 ết quả đo đ c   ồng gh p thể hi n 

v  trí  di n tích nhà tôn nằm phần đất hành   ng  n toàn gi o thông phí  trước mặt ti n  

thử  đất số 726 giáp đường Nguyễn H u T3  à  hông phù hợp theo quy đ nh c   

pháp  uật đất đ i và Bộ  uật d n s .  

[2.4]. Từ nh ng vấn đ  nhận đ nh  ph n tích trên  Hội đồng   t  ử   t thấy T   

án cấp sơ th m đã vi ph m nghiêm trọng v  th  t c tố t ng và vi c thu thập chứng cứ 

chư  th c hi n đầy đ  mà t i phiên t   ph c th m  hông thể th c hi n bổ sung được 

nên có căn cứ chấp nhận  háng cáo c   b  đơn  h y bản án sơ th m và chuyển hồ sơ 

v  án cho T   án cấp sơ th m giải quyết   i theo th  t c sơ th m. 

[2.5]. X t qu n điểm đ  ngh  c   đ i di n Vi n  iểm sát  à có căn cứ nên Hội 

đồng   t  ử chấp nhận. 

[2.6]. V  số ti n t m ứng án phí sơ th m  chi phí  em   t  th m đ nh t i chỗ và 

th m đ nh giá tài sản mà đương s  đã nộp sẽ được  em   t  quyết đ nh  hi T   án 

cấp sơ th m giải quyết   i v  án. 

[2.7]. V  án phí ph c th m: Do bản án b  h y nên người  háng cáo  hông phải 

ch u án phí d n s  ph c th m. 

Vì các lẽ trên;  

Q YẾT Đ NH  

Căn cứ  hoản 3 Đi u 308  Đi u 310 c   Bộ  uật Tố t ng d n s ; áp d ng 

 hoản 3 Đi u 29 Ngh  quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 c   Ủy 

ban Thường v  Quốc hội quy đ nh v  mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và 

sử d ng án phí     phí T   án  tuyên  ử: 

1. H y bản án d n s  sơ th m số số 15/2022/DS-ST ngày 19-9-2022 c   Toà án 

nhân d n thành phố Gi  Nghĩ  và chuyển hồ sơ v  án cho T   án nh n d n thành phố 

Gi  Nghĩ   t nh Đă  Nông giải quyết   i v  án theo th  t c sơ th m. 
 

 2. Số ti n t m ứng án phí sơ th m  chi phí  em   t  th m đ nh t i chỗ và th m 

đ nh giá tài sản đương s  đã nộp sẽ được  em   t  quyết đ nh  hi T   án giải quyết 

  i v  án. 

3. V  án phí d n s  ph c th m: Trả   i cho ông Nguyễn Ngọc K1 300.000 đồng 

theo biên   i số: 0006293 ngày 17 tháng 10 năm 2022 t i Chi c c Thi hành án d n s  

thành phố Gi  Nghĩ   t nh Đắ  Nông.  
 

 4. Bản án ph c th m có hi u   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án. 
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 Nơi nhận: 

- TAND cấp c o t i Tp. HCM; 

- VKSND t nh Đắ  Nông; 
- Tòa án nhân dân thành phố Gi  Nghĩ ; 

- Chi c c THADS thành phố Gi  Nghĩ ; 
- Các đương s ;  
- Lưu: Tổ HCT   HS.  

         

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

              (Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

  

 

                             Nguyễn Anh Ửng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


